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DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP 
ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY ĐỢT THÁNG 6/2019 

(kèm theo thông báo số:         /ĐT-TB ngày         /6/2019) 

TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh ĐTB Xếp loại 
1 QH-2013-I/CQ-C-A-C 13020721 Nguyễn Thanh Nam 01/06/1995 Nam Nam Định 2.88 Khá 
2 QH-2013-I/CQ-C-A-C 13020444 Mai Minh Toàn 28/02/1995 Nam Thanh Hóa 2.38 Trung bình 

        
3 QH-2013-I/CQ-C 13020006 Lã Nguyễn Công Anh 12/09/1995 Nam Lạng Sơn 2.33 Trung bình 
4 QH-2013-I/CQ-C 13020448 Lương Thị Trang 15/10/1995 Nữ Thanh Hóa 2.62 Khá 

        
5 QH-2013-I/CQ-N 13020251 Phạm Tuấn Linh 09/08/1995 Nam Hà Nội 2.60 Khá 

        
6 QH-2013-I/CQ-T 13020233 Nguyễn Văn Kiên 01/11/1994 Nam Hà Nội 2.79 Khá 

        
7 QH-2013-I/CQ-V 13020281 Đồng Xuân Minh 06/03/1995 Nam Bắc Giang 2.59 Khá 
8 QH-2013-I/CQ-V 13020602 Đoàn Quang Sơn 19/09/1995 Nam Hải Phòng 2.48 Trung bình 

        
9 QH-2014-I/CQ-C-A-C 14020163 Chu Viết Hiếu 17/10/1996 Nam Lạng Sơn 2.90 Khá 
10 QH-2014-I/CQ-C-A-C 14020797 Nguyễn Đức Vượng 12/11/1996 Nam Hà Nội 3.24 Giỏi 

        
11 QH-2014-I/CQ-C 14020578 Lê Bảo Cường 11/01/1996 Nam Hà Tĩnh 2.48 Trung bình 
12 QH-2014-I/CQ-C 14020582 Châu Quốc Đạt 12/08/1996 Nam Nghệ An 2.35 Trung bình 
13 QH-2014-I/CQ-C 14020143 Nguyễn Hoàng Hải 08/07/1994 Nam Hưng Yên 2.58 Khá 
14 QH-2014-I/CQ-C 14020168 Hoàng Trung Hiếu 13/03/1996 Nam Bắc Ninh 2.83 Khá 
15 QH-2014-I/CQ-C 14020246 Trần Trung Kiên 13/07/1996 Nam Thái Bình 2.43 Trung bình 
16 QH-2014-I/CQ-C 14020333 Nguyễn Thị Nhài 12/08/1996 Nữ Bắc Ninh 2.41 Trung bình 
17 QH-2014-I/CQ-C 14020363 Lý Hoàng Quang 04/09/1996 Nam Thanh Hóa 2.73 Khá 
18 QH-2014-I/CQ-C 14020377 Trịnh Hải Quân 22/12/1996 Nam Hà Nội 2.46 Trung bình 
19 QH-2014-I/CQ-C 14020503 Trần Văn Trường 18/01/1995 Nam Nam Định 2.90 Khá 

        
20 QH-2014-I/CQ-Đ-B 14020096 Đỗ Tiến Đạt 02/01/1996 Nam Hà Nam 2.73 Khá 
21 QH-2014-I/CQ-Đ-B 14020637 Đồng Thị Thảo 17/02/1996 Nữ Hải Phòng 3.26 Giỏi 

        
22 QH-2014-I/CQ-H 14020413 Bùi Văn Thao 19/08/1996 Nam Nam Định 2.70 Khá 

        
23 QH-2014-I/CQ-M 14020232 Nguyễn Đình Khang 06/05/1995 Nam Hà Nội 2.54 Khá 

        
24 QH-2014-I/CQ-N 14020010 Phan Hoàng Anh 07/11/1996 Nam Hà Nội 2.33 Trung bình 
25 QH-2014-I/CQ-N 14020369 Bùi Anh Quân 30/08/1996 Nam Hà Nội 2.60 Khá 
26 QH-2014-I/CQ-N 14020606 Hoàng Văn Thanh 07/05/1996 Nam Thanh Hóa 2.99 Khá 



TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh ĐTB Xếp loại 
        

27 QH-2014-I/CQ-T 14020650 Nguyễn Đức Anh 30/11/1996 Nam Hà Nội 2.64 Khá 
        

28 QH-2015-I/CQ-C-A 15021622 Bùi Công Minh 27/10/1997 Nam Hà Nội 3.52 Giỏi 
29 QH-2015-I/CQ-C-A 15021796 Nguyễn Trung Nghĩa 18/12/1997 Nam Hà Nội 3.50 Giỏi 
30 QH-2015-I/CQ-C-A 15021803 Vũ Tiến Sinh 03/04/1997 Nam Nam Định 3.68 Xuất sắc 
31 QH-2015-I/CQ-C-A 15021058 Bùi Mạnh Thắng 15/06/1997 Nam Thái Bình 3.80 Xuất sắc 

        
32 QH-2015-I/CQ-C-A-C 15021064 Nguyễn Mạnh Hùng 10/11/1997 Nam Hà Nội 3.25 Giỏi 
33 QH-2015-I/CQ-C-A-C 15021039 Lê Ngọc Tuấn Khang 04/02/1997 Nam Thái Bình 3.63 Xuất sắc 
34 QH-2015-I/CQ-C-A-C 15021034 Lương Văn Quý 08/10/1997 Nam Hải Phòng 3.29 Giỏi 
35 QH-2015-I/CQ-C-A-C 15021030 Nguyễn Đình Công Sơn 27/06/1997 Nam Hà Nội 2.62 Khá 
36 QH-2015-I/CQ-C-A-C 15021809 Nguyễn Minh Tuấn 03/12/1997 Nam Vĩnh Phúc 3.65 Xuất sắc 

        
37 QH-2015-I/CQ-C 15021380 Nguyễn Hoàng Anh 20/10/1997 Nam Hải Dương 3.11 Khá 
38 QH-2015-I/CQ-C 15021405 Trần Tuấn Anh 25/03/1997 Nam Hà Nội 3.30 Giỏi 
39 QH-2015-I/CQ-C 15022820 Nguyễn Thị Chinh 01/09/1997 Nữ Ninh Bình 3.23 Giỏi 
40 QH-2015-I/CQ-C 15021160 Trần Văn Cường 25/02/1997 Nam Ninh Bình 2.80 Khá 
41 QH-2015-I/CQ-C 15021291 Bùi Thị Dung 01/08/1997 Nữ Thái Bình 3.21 Giỏi 
42 QH-2015-I/CQ-C 15021889 Phạm Bá Dương 11/03/1997 Nam Hải Phòng 2.66 Khá 
43 QH-2015-I/CQ-C 15022844 Nguyễn Anh Đạt 21/07/1997 Nam Hà Nội 2.21 Trung bình 
44 QH-2015-I/CQ-C 15022830 Phạm Thị Hồng Hạnh 02/07/1997 Nữ Hưng Yên 3.39 Giỏi 
45 QH-2015-I/CQ-C 15021165 Trần Thị Hằng 09/03/1997 Nữ Bắc Ninh 3.01 Khá 
46 QH-2015-I/CQ-C 15021020 Nguyễn Thế Hiệp 28/05/1997 Nam Thái Bình 2.88 Khá 
47 QH-2015-I/CQ-C 15021897 Trần Văn Hiếu 22/04/1997 Nam Quảng Nam 2.99 Khá 
48 QH-2015-I/CQ-C 15021140 Dương Công Hiệu 23/09/1997 Nam Bắc Giang 2.65 Khá 
49 QH-2015-I/CQ-C 15021599 Nguyễn Phi Hoàng 03/12/1997 Nam Bắc Giang 3.35 Giỏi 
50 QH-2015-I/CQ-C 15022827 Lê Thanh Hùng 01/03/1997 Nam Hà Nội 2.99 Khá 
51 QH-2015-I/CQ-C 15022840 Trương Huy Hùng 19/07/1997 Nam Thái Bình 2.99 Khá 
52 QH-2015-I/CQ-C 15022829 Đoàn Thị Khánh Huyền 26/03/1997 Nữ Thái Bình 2.80 Khá 
53 QH-2015-I/CQ-C 15021363 Hoàng Đăng Kiên 15/08/1997 Nam Bắc Giang 3.73 Xuất sắc 
54 QH-2015-I/CQ-C 15022848 Bùi Thị Diệu Linh 06/03/1997 Nữ Hải Dương 3.09 Khá 
55 QH-2015-I/CQ-C 15020906 Đỗ Hoàng Linh 14/09/1997 Nam Thanh Hóa 2.88 Khá 
56 QH-2015-I/CQ-C 15020924 Phạm Minh Ngọc 19/08/1997 Nam Hải Dương 3.64 Xuất sắc 
57 QH-2015-I/CQ-C 15021841 Vũ Văn Phong 27/02/1997 Nam Hà Nội 3.22 Giỏi 
58 QH-2015-I/CQ-C 15021859 Phạm Ngọc Sơn 09/02/1997 Nam Nghệ An 3.06 Khá 
59 QH-2015-I/CQ-C 15021868 Trần Văn Thắng 20/08/1997 Nam Hải Dương 3.03 Khá 
60 QH-2015-I/CQ-C 15021888 Nguyễn Năng Tùng 18/06/1997 Nam Bắc Ninh 2.70 Khá 
61 QH-2015-I/CQ-C 15021864 Trịnh Đình Việt 02/06/1997 Nam Thanh Hóa 3.17 Khá 

        
62 QH-2015-I/CQ-C-CLC 15021394 Bùi Châu Anh 26/09/1997 Nữ Hà Nội 3.25 Giỏi 
63 QH-2015-I/CQ-C-CLC 15021976 Nguyễn Đức Anh 14/12/1997 Nam Hà Nội 3.36 Giỏi 



TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh ĐTB Xếp loại 
64 QH-2015-I/CQ-C-CLC 15021483 Nguyễn Quang Anh 30/11/1997 Nam Hà Nội 2.82 Khá 
65 QH-2015-I/CQ-C-CLC 15021332 Nguyễn Thị Vân Anh 05/09/1997 Nữ Hà Nội 3.75 Xuất sắc 
66 QH-2015-I/CQ-C-CLC 15021359 Trần Minh Chiến 20/02/1997 Nam Bắc Ninh 3.20 Giỏi 
67 QH-2015-I/CQ-C-CLC 15021377 Đỗ Thành Công 20/08/1997 Nam Hà Nội 3.31 Giỏi 
68 QH-2015-I/CQ-C-CLC 15022846 Lê Đàm Bạch Cúc 05/10/1997 Nữ Hà Nội 3.55 Giỏi 
69 QH-2015-I/CQ-C-CLC 15021133 Bùi Công Danh 27/04/1997 Nam Thái Bình 3.31 Giỏi 
70 QH-2015-I/CQ-C-CLC 15021436 Nguyễn Trung Đức 04/10/1997 Nam Yên Bái 3.31 Giỏi 
71 QH-2015-I/CQ-C-CLC 15022822 Trần Thị Hà 11/06/1997 Nữ Thái Bình 3.24 Giỏi 
72 QH-2015-I/CQ-C-CLC 15020951 Đào Duy Hải 21/02/1997 Nam Hà Nội 3.75 Xuất sắc 
73 QH-2015-I/CQ-C-CLC 15022834 Nguyễn Phúc Hiệu 05/04/1997 Nam Hải Phòng 3.75 Xuất sắc 
74 QH-2015-I/CQ-C-CLC 15021750 Nguyễn Việt Hòa 01/12/1997 Nam Vĩnh Phúc 3.36 Giỏi 
75 QH-2015-I/CQ-C-CLC 15021328 Nguyễn Việt Hoàng 02/12/1997 Nam Hà Nội 3.10 Khá 
76 QH-2015-I/CQ-C-CLC 15021471 Mai Ngọc Kiên 30/08/1997 Nam Thanh Hóa 3.76 Xuất sắc 
77 QH-2015-I/CQ-C-CLC 15020896 Mai Thanh Minh 12/04/1997 Nam Thanh Hóa 3.21 Giỏi 
78 QH-2015-I/CQ-C-CLC 15021139 Đỗ Văn Nam 23/12/1997 Nam Hà Nội 3.39 Giỏi 
79 QH-2015-I/CQ-C-CLC 15021473 Dương Khánh Nghĩa 06/10/1997 Nam Ninh Bình 3.50 Giỏi 
80 QH-2015-I/CQ-C-CLC 15021149 Phùng Văn Phương 08/04/1997 Nam Vĩnh Phúc 3.66 Xuất sắc 
81 QH-2015-I/CQ-C-CLC 15020941 Dương Anh Quang 27/01/1997 Nam Hà Nội 3.28 Giỏi 
82 QH-2015-I/CQ-C-CLC 15021317 Nguyễn Thị Thu Trang 01/02/1997 Nữ Hà Nội 3.86 Xuất sắc 
83 QH-2015-I/CQ-C-CLC 15021440 Ngô Hải Yến 12/09/1997 Nữ Hưng Yên 3.71 Xuất sắc 

        
84 QH-2015-I/CQ-Đ-A 15021548 Trịnh Vũ Tuấn Anh 03/02/1997 Nam Hà Nội 3.43 Giỏi 
85 QH-2015-I/CQ-Đ-A 15022807 Nguyễn Thu Hằng 02/11/1997 Nữ Hà Nội 3.63 Xuất sắc 
86 QH-2015-I/CQ-Đ-A 15021547 Hoàng Thế Hợp 07/06/1997 Nam Bắc Ninh 3.42 Giỏi 
87 QH-2015-I/CQ-Đ-A 15022818 Tạ Đình Lượng 21/02/1997 Nam Hà Nội 3.43 Giỏi 
88 QH-2015-I/CQ-Đ-A 15021541 Trần Xuân Tuyến 29/01/1997 Nam Hà Nội 3.73 Xuất sắc 

        
89 QH-2015-I/CQ-Đ-B 15022813 Trần Hoài An 05/04/1997 Nam Nghệ An 3.24 Giỏi 
90 QH-2015-I/CQ-Đ-B 15021582 Lưu Minh Châu 02/09/1997 Nam Vĩnh Phúc 2.83 Khá 
91 QH-2015-I/CQ-Đ-B 15022773 Đỗ Thị Thanh Dịu 01/01/1997 Nữ Hải Phòng 3.37 Giỏi 
92 QH-2015-I/CQ-Đ-B 15022706 Nguyễn Ngô Doanh 03/11/1997 Nam Hà Nội 2.99 Khá 
93 QH-2015-I/CQ-Đ-B 15022269 Nguyễn Thị Hảo 29/01/1997 Nữ Bắc Giang 3.05 Khá 
94 QH-2015-I/CQ-Đ-B 15022742 Đinh Thị Hiếu 29/07/1997 Nữ Phú Thọ 3.05 Khá 
95 QH-2015-I/CQ-Đ-B 15022812 Nguyễn Thị Hoài 08/12/1997 Nữ Thái Bình 3.41 Giỏi 
96 QH-2015-I/CQ-Đ-B 15022817 Nguyễn Lưu Hoàng 17/11/1997 Nam Hải Dương 2.68 Khá 
97 QH-2015-I/CQ-Đ-B 15021570 Hoàng Tuấn Hùng 16/01/1997 Nam Hưng Yên 3.34 Giỏi 
98 QH-2015-I/CQ-Đ-B 15022726 Phạm Thế Huy 16/08/1997 Nam Hải Phòng 3.10 Khá 
99 QH-2015-I/CQ-Đ-B 15022815 Tạ Trung Kiên 14/10/1997 Nam Hà Nội 2.56 Khá 
100 QH-2015-I/CQ-Đ-B 15022708 Nguyễn Khắc Minh 14/11/1997 Nam Bắc Ninh 2.77 Khá 
101 QH-2015-I/CQ-Đ-B 15021023 Nguyễn Phương Nam 08/04/1997 Nam Phú Thọ 2.84 Khá 
102 QH-2015-I/CQ-Đ-B 15021595 Phạm Quang Nam 03/10/1997 Nam Hải Dương 2.72 Khá 
103 QH-2015-I/CQ-Đ-B 15022809 Nguyễn Văn Ngọc 02/11/1997 Nam Vĩnh Phúc 2.95 Khá 



TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh ĐTB Xếp loại 
104 QH-2015-I/CQ-Đ-B 15022736 Tạ Hoàng Nguyên 05/03/1997 Nam Hà Nội 2.93 Khá 
105 QH-2015-I/CQ-Đ-B 15021534 Lương Thùy Nhinh 22/02/1997 Nữ Hải Phòng 3.53 Giỏi 
106 QH-2015-I/CQ-Đ-B 15022713 Nguyễn Lương Quyền 26/03/1997 Nam Bắc Ninh 2.80 Khá 
107 QH-2015-I/CQ-Đ-B 15022280 Nguyễn Xuân Quyền 02/04/1997 Nam Thái Bình 2.78 Khá 
108 QH-2015-I/CQ-Đ-B 15022709 Đặng Thị Sáu 10/02/1996 Nữ Thái Bình 2.67 Khá 
109 QH-2015-I/CQ-Đ-B 15022257 Đào Thị Thanh Thảo 03/09/1997 Nữ Ninh Bình 2.99 Khá 
110 QH-2015-I/CQ-Đ-B 15022272 Bùi Ngọc Thắng 14/01/1997 Nam Hà Nội 3.44 Giỏi 
111 QH-2015-I/CQ-Đ-B 15021502 Nguyễn Thị Minh Thu 30/12/1997 Nữ Hà Nội 3.47 Giỏi 
112 QH-2015-I/CQ-Đ-B 15022252 Nguyễn Đức Triều 08/07/1997 Nam Nam Định 3.33 Giỏi 
113 QH-2015-I/CQ-Đ-B 15022300 Nguyễn Thị Thu Uyên 08/03/1997 Nữ Phú Thọ 3.69 Xuất sắc 

        
114 QH-2015-I/CQ-M 15022796 Vũ Việt Cương 28/06/1996 Nam Hải Phòng 2.97 Khá 
115 QH-2015-I/CQ-M 15022109 Đặng Đình Đức 27/08/1997 Nam Hải Phòng 2.65 Khá 
116 QH-2015-I/CQ-M 15021215 Tạ Ngọc Hải 18/08/1997 Nam Hà Nội 3.25 Giỏi 
117 QH-2015-I/CQ-M 15021684 Nguyễn Mậu Hoàng 26/01/1997 Nam Hà Nội 2.96 Khá 
118 QH-2015-I/CQ-M 15021259 Nguyễn Thị Hồng 29/08/1997 Nữ Nam Định 3.49 Giỏi 
119 QH-2015-I/CQ-M 15021257 Phạm Duy Khánh 17/01/1997 Nam Hải Dương 2.79 Khá 
120 QH-2015-I/CQ-M 15021744 Phạm Thành Long 18/02/1997 Nam Hưng Yên 3.15 Khá 
121 QH-2015-I/CQ-M 15022887 Đào Đình Nam 26/04/1997 Nam Vĩnh Phúc 2.54 Khá 
122 QH-2015-I/CQ-M 15021696 Vũ Thế Quân 03/04/1997 Nam Hà Nội 3.40 Giỏi 
123 QH-2015-I/CQ-M 15021250 Đỗ Văn Thọ 11/10/1997 Nam Bắc Ninh 2.88 Khá 
124 QH-2015-I/CQ-M 15021712 Hoàng Mạnh Tuấn 20/09/1997 Nam Hải Dương 3.08 Khá 
125 QH-2015-I/CQ-M 15021467 Ngô Anh Tuấn 05/02/1997 Nam Bắc Giang 3.69 Xuất sắc 
126 QH-2015-I/CQ-M 15021203 Nguyễn Quốc Tuấn 20/10/1996 Nam Thanh Hóa 2.86 Khá 

        
127 QH-2015-I/CQ-T 15022002 Bùi Hữu An 02/07/1997 Nam Nghệ An 3.20 Giỏi 
128 QH-2015-I/CQ-T 15022052 Thái Tiến Dũng 24/03/1997 Nam Hà Tĩnh 3.33 Giỏi 
129 QH-2015-I/CQ-T 15022030 Nguyễn Tài Đại 08/03/1996 Nam Nghệ An 3.63 Xuất sắc 
130 QH-2015-I/CQ-T 15021314 Lê Tuấn Đạt 06/04/1997 Nam Hà Nội 3.16 Khá 
131 QH-2015-I/CQ-T 15022081 Nguyễn Đức Huy Học 13/10/1997 Nam Hà Nội 2.96 Khá 
132 QH-2015-I/CQ-T 15022028 Cao Mai Hương 19/12/1997 Nữ Hải Dương 3.41 Giỏi 
133 QH-2015-I/CQ-T 15021426 Trần Tuấn Minh 07/12/1997 Nam Hà Nội 3.09 Khá 
134 QH-2015-I/CQ-T 15022068 Cao Phương Nam 24/08/1997 Nam Hưng Yên 2.64 Khá 
135 QH-2015-I/CQ-T 15021338 Vũ Thị Tân 22/11/1997 Nữ Bắc Giang 3.08 Khá 
136 QH-2015-I/CQ-T 15022033 Phùng Việt Tiến 18/09/1997 Nam Hà Nội 2.77 Khá 
137 QH-2015-I/CQ-T 15021318 Nguyễn Thị Thu Trang 02/09/1997 Nữ Vĩnh Phúc 2.81 Khá 
138 QH-2015-I/CQ-T 15022023 Phạm Văn Tuân 13/09/1997 Nam Nam Định 2.72 Khá 

        
139 QH-2015-I/CQ-V 15022316 Đỗ Văn Dũng 13/11/1997 Nam Vĩnh Phúc 2.86 Khá 
140 QH-2015-I/CQ-V 15022358 Trần Minh Đức 09/11/1997 Nam Hà Nội 3.43 Giỏi 
141 QH-2015-I/CQ-V 15022880 Đặng Trần Hải 28/09/1997 Nam Hà Nội 2.82 Khá 
142 QH-2015-I/CQ-V 15020990 Phan Nguyễn Hòa 07/04/1997 Nam Quảng Bình 3.14 Khá 



TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh ĐTB Xếp loại 
143 QH-2015-I/CQ-V 15020999 Khương Việt Hoàng 31/10/1997 Nam Thái Nguyên 3.12 Khá 
144 QH-2015-I/CQ-V 15022877 Nguyễn Văn Hùng 26/03/1997 Nam Hà Nội 2.94 Khá 
145 QH-2015-I/CQ-V 15022322 Phương Năng Long 25/05/1997 Nam Hà Nội 2.59 Khá 
146 QH-2015-I/CQ-V 15022876 Tăng Đức Lợi 22/06/1997 Nam Hải Dương 3.23 Giỏi 
147 QH-2015-I/CQ-V 15021007 Phạm Phương Nam 24/11/1997 Nam Thái Bình 2.93 Khá 
148 QH-2015-I/CQ-V 15023600 Nguyễn Vân Ngọc 18/02/1996 Nữ Hà Nội 3.06 Khá 
149 QH-2015-I/CQ-V 15022363 Bùi Thị Phương 21/02/1996 Nữ Thanh Hóa 2.91 Khá 
150 QH-2015-I/CQ-V 15022616 Phùng Thị Quý 15/08/1997 Nữ Hà Nội 2.93 Khá 
151 QH-2015-I/CQ-V 15022610 Thạch Thọ Thanh 11/02/1997 Nam Hà Nội 3.20 Giỏi 
152 QH-2015-I/CQ-V 15021095 Phan Xuân Thiện 27/08/1997 Nam Hà Nội 3.04 Khá 
153 QH-2015-I/CQ-V 15022584 Nguyễn Văn Việt 29/11/1997 Nam Hà Nội 2.97 Khá 
154 QH-2015-I/CQ-V 15021015 Mai Ngọc Xuân 13/02/1997 Nam Hải Phòng 2.84 Khá 

        
155 QH-2016-I/CQ-M 16020512 Nguyễn Thành Chung 20/10/1996 Nam Bắc Ninh 2.91 Khá 

Ấn định danh sách có 155 sinh viên./. 
 


